	TRUNG TÂM GDNN – GDTX BA BÌ
TRƯỜNG THCS TẢN HỒNG
TỔ: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
	  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------------------


                                                                Tản Hồng, ngày 03  tháng  9  năm 2022
KẾ HOẠCH DẠY NGHỀ NĂM HỌC 2022 – 2023 
LỚP 8B
Cả năm: mỗi tuần 2 tiết x 35 tuần = 70 tiết.
Học kì I: 35 tiết/17 tuần thực học .
Học kì II: 35 tiết/18 tuần thực học.

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
 - Họ và tên: NGUYỄN THỊ KIM THANH.
 - Ngày tháng năm sinh: 29/01/1980.
 - Tổ: KHTN
 - Chức vụ: Giáo viên.
* Nhiệm vụ được phân công: Giảng dạy bộ môn Nghề làm vườn lớp 8B
[bookmark: page5]II. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CỤ THỂ. 
	Tuần
	Tiết
	Nội dung
	Lí thuyết
	Thực hành

	HỌC KÌ I

	1
	1
	Mở đầu: Giới thiệu nghề làm vườn
	
3
	

	
	2
	Mở đầu: Giới thiệu nghề làm vườn  (tt)
	
	

	2
	3
	Mở đầu: Giới thiệu nghề làm vườn (tt)
	
	

	
	
4
	Chương I: Thiết kế quy hoạch vườn
Nguyên tắc thiết kế quy hoạch vườn
	

3
	

	3
	5
	Nguyên tắc thiết kế quy hoạch vườn (tt)
	
	

	
	6
	Nguyên tắc thiết kế quy hoạch vườn (tt)
	
	

	4
	7
	Thực hành: Thiết kế quy hoạch vườn
	
	

4

	
	8
	Thực hành: Thiết kế quy hoạch vườn (tt)
	
	

	5
	9
	Thực hành: Thiết kế quy hoạch vườn (tt)
	
	

	
	10
	Thực hành: Thiết kế quy hoạch vườn (tt)
	
	

	6
	11
	Cải tạo vườn
	2
	

	
	12
	Cải tạo vườn (tt)
	
	

	7
	13
	Kiểm tra giữa kì 45 phút 
	1
	

	
	14
	Thực hành: Cải tạo vườn
	
	

5


	8
	15
	Thực hành: Cải tạo vườn (tt)
	
	

	
	16
	Thực hành: Cải tạo vườn (tt)
	
	

	9
	17
	Thực hành: Cải tạo vườn (tt)
	
	

	
	18
	Thực hành: Cải tạo vườn (tt)
	
	

	10
	
19
	Chương II: Kỹ thuật trồng cây trong vườn
Kĩ thuật giâm cành
	
1
	

	
	20
	Thực hành: Kĩ thuật giâm cành
	
	
4


	11
	21
	Thực hành: Kĩ thuật giâm cành (tt)
	
	

	
	22
	Thực hành: Kĩ thuật giâm cành (tt)
	
	

	12
	23
	Thực hành: Kĩ thuật giâm cành (tt)
	
	

	
	24
	Kĩ thuật chiết cành
	1
	

	13
	25
	Thực hành: Kĩ thuật chiết cành
	
	

4

	
	26
	Thực hành: Kĩ thuật chiết cành (tt)
	
	

	14
	27
	Thực hành: Kĩ thuật chiết cành (tt)
	
	

	
	28
	Thực hành: Kĩ thuật chiết cành (tt)
	
	

	15
	29
	Kĩ thuật ghép mắt
	1
	

	
	30
	Thực hành: Kĩ thuật ghép mắt
	
	

4

	16
	31
	Thực hành: Kĩ thuật ghép mắt (tt)
	
	

	
	32
	Thực hành: Kĩ thuật ghép mắt (tt)
	
	

	

17

	33
	Thực hành: Kĩ thuật ghép mắt (tt)
	
	

	
	34
	Kiểm tra cuối kì I
(Bằng hình thức TH lấy điểm hệ số 3)
	
	

2

	
	35
	Kiểm tra cuối kì I (tt)
(Bằng hình thức TH lấy điểm hệ số 3)
	
	

	HỌC KÌ II

	19
	36
	Tiếp chương II:
Kĩ thuật trồng cây ăn quả
	1
	

	
	37, 38
	Thực hành: Kĩ thuật trồng cây ăn quả
	
	
5

	20
	39
	Thực hành: Kĩ thuật trồng cây ăn quả (tt)
	
	

	
	40
	Thực hành: Kĩ thuật trồng cây ăn quả (tt)
	
	

	21
	41
	Thực hành: Kĩ thuật trồng cây ăn quả (tt)
	
	

	
	42
	Kĩ thuật trồng rau
	1
	

	22
	43
	Thực hành: Kĩ thuật trồng rau
	
	

5

	
	44
	Thực hành: Kĩ thuật trồng rau (tt)
	
	

	23
	45
	Thực hành: Kĩ thuật trồng rau (tt)
	
	

	
	46
	Thực hành: Kĩ thuật trồng rau (tt)
	
	

	24
	47
	Thực hành: Kĩ thuật trồng rau (tt)
	
	

	
	48
	Kĩ thuật trồng hoa
	2
	

	25
	49
	Kĩ thuật trồng hoa (tt)
	
	

	
	50
	Kiểm tra giữa kì 45 phút
	1
	

	26
	51
	Thực hành: Kĩ thuật trồng hoa
	
	

4

	
	52
	Thực hành: Kĩ thuật trồng hoa (tt)
	
	

	27
	53
	Thực hành: Kĩ thuật trồng hoa (tt)
	
	

	
	54
	Thực hành: Kĩ thuật trồng hoa (tt)
	
	

	28
	55
	Làm đất và cải tạo đất
	1
	

	
	56
	Thực hành: Làm đất và cải tạo đất
	
	

4

	29
	57
	Thực hành: Làm đất và cải tạo đất (tt)
	
	

	
	58
	Thực hành: Làm đất và cải tạo đất (tt)
	
	

	30
	59
	Thực hành: Làm đất và cải tạo đất (tt)
	
	

	
	60
	Trồng và chăm sóc cây trong vườn
	2
	

	31
	61
	Trồng và chăm sóc cây trong vườn (tt)
	
	

	
	62
	TH: Trồng và chăm sóc cây trong vườn
	
	

4

	32
	63
	TH: Trồng và chăm sóc cây trong vườn(tt)
	
	

	
	64
	TH: Trồng và chăm sóc cây trong vườn(tt)
	
	

	33
	65
	TH: Trồng và chăm sóc cây trong vườn(tt)
	
	

	
	66
	Ôn tập
	1
	

	34
	67
	Thực hành: Ôn tập
	
	2

	
	68
	Thực hành: Ôn tập (tt)
	
	

	35
	69
	Kiểm tra cuối kì II
(Bằng hình thức TH lấy điểm hệ số 3)
	
	

2

	
	70
	Kiểm tra cuối kì II (tt)
(Bằng hình thức TH lấy điểm hệ số 3)
	
	



         Xét duyệt của tổ chuyên môn                                     Người lập                                                                                                                            
                                                              

                                                                                     Nguyễn Thị Kim Thanh                                                    

           Xét duyệt của BGH  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	TRUNG TÂM GDNN – GDTX BA BÌ
TRƯỜNG THCS TẢN HỒNG
TỔ: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
	  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------------------


                                                                Tản Hồng, ngày 03  tháng  9  năm 2022
KẾ HOẠCH DẠY NGHỀ NĂM HỌC 2022 – 2023
LỚP 8D
Cả năm: mỗi tuần 2 tiết x 35 tuần = 70 tiết.
Học kì I: 35 tiết/17 tuần thực học .
Học kì II: 35 tiết/18 tuần thực học.

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
 - Họ và tên: CÔNG THỊ HIỀN.
 - Ngày tháng năm sinh: 24/07/1978 .
 - Tổ: KHTN
 - Chức vụ: Giáo viên.
* Nhiệm vụ được phân công: Giảng dạy bộ môn Nghề làm vườn lớp 8D
II. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CỤ THỂ. 
	Tuần
	Tiết
	Nội dung
	Lí thuyết
	Thực hành

	HỌC KÌ I

	1
	1
	Mở đầu: Giới thiệu nghề làm vườn
	
3
	

	
	2
	Mở đầu: Giới thiệu nghề làm vườn  (tt)
	
	

	2
	3
	Mở đầu: Giới thiệu nghề làm vườn (tt)
	
	

	
	
4
	Chương I: Thiết kế quy hoạch vườn
Nguyên tắc thiết kế quy hoạch vườn
	

3
	

	3
	5
	Nguyên tắc thiết kế quy hoạch vườn (tt)
	
	

	
	6
	Nguyên tắc thiết kế quy hoạch vườn (tt)
	
	

	4
	7
	Thực hành: Thiết kế quy hoạch vườn
	
	

4

	
	8
	Thực hành: Thiết kế quy hoạch vườn (tt)
	
	

	5
	9
	Thực hành: Thiết kế quy hoạch vườn (tt)
	
	

	
	10
	Thực hành: Thiết kế quy hoạch vườn (tt)
	
	

	6
	11
	Cải tạo vườn
	2
	

	
	12
	Cải tạo vườn (tt)
	
	

	7
	13
	Kiểm tra giữa kì 45 phút 
	1
	

	
	14
	Thực hành: Cải tạo vườn
	
	

5


	8
	15
	Thực hành: Cải tạo vườn (tt)
	
	

	
	16
	Thực hành: Cải tạo vườn (tt)
	
	

	9
	17
	Thực hành: Cải tạo vườn (tt)
	
	

	
	18
	Thực hành: Cải tạo vườn (tt)
	
	

	10
	
19
	Chương II: Kỹ thuật trồng cây trong vườn
Kĩ thuật giâm cành
	
1
	

	
	20
	Thực hành: Kĩ thuật giâm cành
	
	
4


	11
	21
	Thực hành: Kĩ thuật giâm cành (tt)
	
	

	
	22
	Thực hành: Kĩ thuật giâm cành (tt)
	
	

	12
	23
	Thực hành: Kĩ thuật giâm cành (tt)
	
	

	
	24
	Kĩ thuật chiết cành
	1
	

	13
	25
	Thực hành: Kĩ thuật chiết cành
	
	

4

	
	26
	Thực hành: Kĩ thuật chiết cành (tt)
	
	

	14
	27
	Thực hành: Kĩ thuật chiết cành (tt)
	
	

	
	28
	Thực hành: Kĩ thuật chiết cành (tt)
	
	

	15
	29
	Kĩ thuật ghép mắt
	1
	

	
	30
	Thực hành: Kĩ thuật ghép mắt
	
	

4

	16
	31
	Thực hành: Kĩ thuật ghép mắt (tt)
	
	

	
	32
	Thực hành: Kĩ thuật ghép mắt (tt)
	
	

	

17

	33
	Thực hành: Kĩ thuật ghép mắt (tt)
	
	

	
	34
	Kiểm tra cuối kì I
(Bằng hình thức TH lấy điểm hệ số 3)
	
	

2

	
	35
	Kiểm tra cuối kì I (tt)
(Bằng hình thức TH lấy điểm hệ số 3)
	
	

	HỌC KÌ II

	19
	36
	Tiếp chương II:
Kĩ thuật trồng cây ăn quả
	1
	

	
	37, 38
	Thực hành: Kĩ thuật trồng cây ăn quả
	
	
5

	20
	39
	Thực hành: Kĩ thuật trồng cây ăn quả (tt)
	
	

	
	40
	Thực hành: Kĩ thuật trồng cây ăn quả (tt)
	
	

	21
	41
	Thực hành: Kĩ thuật trồng cây ăn quả (tt)
	
	

	
	42
	Kĩ thuật trồng rau
	1
	

	22
	43
	Thực hành: Kĩ thuật trồng rau
	
	

5

	
	44
	Thực hành: Kĩ thuật trồng rau (tt)
	
	

	23
	45
	Thực hành: Kĩ thuật trồng rau (tt)
	
	

	
	46
	Thực hành: Kĩ thuật trồng rau (tt)
	
	

	24
	47
	Thực hành: Kĩ thuật trồng rau (tt)
	
	

	
	48
	Kĩ thuật trồng hoa
	2
	

	25
	49
	Kĩ thuật trồng hoa (tt)
	
	

	
	50
	Kiểm tra giữa kì 45 phút
	1
	

	26
	51
	Thực hành: Kĩ thuật trồng hoa
	
	

4

	
	52
	Thực hành: Kĩ thuật trồng hoa (tt)
	
	

	27
	53
	Thực hành: Kĩ thuật trồng hoa (tt)
	
	

	
	54
	Thực hành: Kĩ thuật trồng hoa (tt)
	
	

	28
	55
	Làm đất và cải tạo đất
	1
	

	
	56
	Thực hành: Làm đất và cải tạo đất
	
	

4

	29
	57
	Thực hành: Làm đất và cải tạo đất (tt)
	
	

	
	58
	Thực hành: Làm đất và cải tạo đất (tt)
	
	

	30
	59
	Thực hành: Làm đất và cải tạo đất (tt)
	
	

	
	60
	Trồng và chăm sóc cây trong vườn
	2
	

	31
	61
	Trồng và chăm sóc cây trong vườn (tt)
	
	

	
	62
	TH: Trồng và chăm sóc cây trong vườn
	
	

4

	32
	63
	TH: Trồng và chăm sóc cây trong vườn(tt)
	
	

	
	64
	TH: Trồng và chăm sóc cây trong vườn(tt)
	
	

	33
	65
	TH: Trồng và chăm sóc cây trong vườn(tt)
	
	

	
	66
	Ôn tập
	1
	

	34
	67
	Thực hành: Ôn tập
	
	2

	
	68
	Thực hành: Ôn tập (tt)
	
	

	35
	69
	Kiểm tra cuối kì II
(Bằng hình thức TH lấy điểm hệ số 3)
	
	

2

	
	70
	Kiểm tra cuối kì II (tt)
(Bằng hình thức TH lấy điểm hệ số 3)
	
	



         Xét duyệt của tổ chuyên môn                                     Người lập                                                                                                                            
                                                              

                                                                                           Công Thị Hiền                                                    

           Xét duyệt của BGH  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	TRUNG TÂM GDNN – GDTX BA BÌ
TRƯỜNG THCS TẢN HỒNG
TỔ: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
	  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------------------


                                                                Tản Hồng, ngày 03  tháng  9  năm 2022
KẾ HOẠCH DẠY NGHỀ NĂM HỌC 2022 – 2023 
LỚP 8C
Cả năm: mỗi tuần 2 tiết x 35 tuần = 70 tiết.
Học kì I: 35 tiết/17 tuần thực học .
Học kì II: 35 tiết/18 tuần thực học.

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
 - Họ và tên: NGUYỄN THỊ THANH BÌNH.
 - Ngày tháng năm sinh: .
 - Tổ: KHTN
 - Chức vụ: Giáo viên.
* Nhiệm vụ được phân công: Giảng dạy bộ môn Nghề làm vườn lớp 8C
II. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CỤ THỂ. 
	Tuần
	Tiết
	Nội dung
	Lí thuyết
	Thực hành

	HỌC KÌ I

	1
	1
	Mở đầu: Giới thiệu nghề làm vườn
	
3
	

	
	2
	Mở đầu: Giới thiệu nghề làm vườn  (tt)
	
	

	2
	3
	Mở đầu: Giới thiệu nghề làm vườn (tt)
	
	

	
	
4
	Chương I: Thiết kế quy hoạch vườn
Nguyên tắc thiết kế quy hoạch vườn
	

3
	

	3
	5
	Nguyên tắc thiết kế quy hoạch vườn (tt)
	
	

	
	6
	Nguyên tắc thiết kế quy hoạch vườn (tt)
	
	

	4
	7
	Thực hành: Thiết kế quy hoạch vườn
	
	

4

	
	8
	Thực hành: Thiết kế quy hoạch vườn (tt)
	
	

	5
	9
	Thực hành: Thiết kế quy hoạch vườn (tt)
	
	

	
	10
	Thực hành: Thiết kế quy hoạch vườn (tt)
	
	

	6
	11
	Cải tạo vườn
	2
	

	
	12
	Cải tạo vườn (tt)
	
	

	7
	13
	Kiểm tra giữa kì 45 phút 
	1
	

	
	14
	Thực hành: Cải tạo vườn
	
	

5


	8
	15
	Thực hành: Cải tạo vườn (tt)
	
	

	
	16
	Thực hành: Cải tạo vườn (tt)
	
	

	9
	17
	Thực hành: Cải tạo vườn (tt)
	
	

	
	18
	Thực hành: Cải tạo vườn (tt)
	
	

	10
	
19
	Chương II: Kỹ thuật trồng cây trong vườn
Kĩ thuật giâm cành
	
1
	

	
	20
	Thực hành: Kĩ thuật giâm cành
	
	
4


	11
	21
	Thực hành: Kĩ thuật giâm cành (tt)
	
	

	
	22
	Thực hành: Kĩ thuật giâm cành (tt)
	
	

	12
	23
	Thực hành: Kĩ thuật giâm cành (tt)
	
	

	
	24
	Kĩ thuật chiết cành
	1
	

	13
	25
	Thực hành: Kĩ thuật chiết cành
	
	

4

	
	26
	Thực hành: Kĩ thuật chiết cành (tt)
	
	

	14
	27
	Thực hành: Kĩ thuật chiết cành (tt)
	
	

	
	28
	Thực hành: Kĩ thuật chiết cành (tt)
	
	

	15
	29
	Kĩ thuật ghép mắt
	1
	

	
	30
	Thực hành: Kĩ thuật ghép mắt
	
	

4

	16
	31
	Thực hành: Kĩ thuật ghép mắt (tt)
	
	

	
	32
	Thực hành: Kĩ thuật ghép mắt (tt)
	
	

	

17

	33
	Thực hành: Kĩ thuật ghép mắt (tt)
	
	

	
	34
	Kiểm tra cuối kì I
(Bằng hình thức TH lấy điểm hệ số 3)
	
	

2

	
	35
	Kiểm tra cuối kì I (tt)
(Bằng hình thức TH lấy điểm hệ số 3)
	
	

	HỌC KÌ II

	19
	36
	Tiếp chương II:
Kĩ thuật trồng cây ăn quả
	1
	

	
	37, 38
	Thực hành: Kĩ thuật trồng cây ăn quả
	
	
5

	20
	39
	Thực hành: Kĩ thuật trồng cây ăn quả (tt)
	
	

	
	40
	Thực hành: Kĩ thuật trồng cây ăn quả (tt)
	
	

	21
	41
	Thực hành: Kĩ thuật trồng cây ăn quả (tt)
	
	

	
	42
	Kĩ thuật trồng rau
	1
	

	22
	43
	Thực hành: Kĩ thuật trồng rau
	
	

5

	
	44
	Thực hành: Kĩ thuật trồng rau (tt)
	
	

	23
	45
	Thực hành: Kĩ thuật trồng rau (tt)
	
	

	
	46
	Thực hành: Kĩ thuật trồng rau (tt)
	
	

	24
	47
	Thực hành: Kĩ thuật trồng rau (tt)
	
	

	
	48
	Kĩ thuật trồng hoa
	2
	

	25
	49
	Kĩ thuật trồng hoa (tt)
	
	

	
	50
	Kiểm tra giữa kì 45 phút
	1
	

	26
	51
	Thực hành: Kĩ thuật trồng hoa
	
	

4

	
	52
	Thực hành: Kĩ thuật trồng hoa (tt)
	
	

	27
	53
	Thực hành: Kĩ thuật trồng hoa (tt)
	
	

	
	54
	Thực hành: Kĩ thuật trồng hoa (tt)
	
	

	28
	55
	Làm đất và cải tạo đất
	1
	

	
	56
	Thực hành: Làm đất và cải tạo đất
	
	

4

	29
	57
	Thực hành: Làm đất và cải tạo đất (tt)
	
	

	
	58
	Thực hành: Làm đất và cải tạo đất (tt)
	
	

	30
	59
	Thực hành: Làm đất và cải tạo đất (tt)
	
	

	
	60
	Trồng và chăm sóc cây trong vườn
	2
	

	31
	61
	Trồng và chăm sóc cây trong vườn (tt)
	
	

	
	62
	TH: Trồng và chăm sóc cây trong vườn
	
	

4

	32
	63
	TH: Trồng và chăm sóc cây trong vườn(tt)
	
	

	
	64
	TH: Trồng và chăm sóc cây trong vườn(tt)
	
	

	33
	65
	TH: Trồng và chăm sóc cây trong vườn(tt)
	
	

	
	66
	Ôn tập
	1
	

	34
	67
	Thực hành: Ôn tập
	
	2

	
	68
	Thực hành: Ôn tập (tt)
	
	

	35
	69
	Kiểm tra cuối kì II
(Bằng hình thức TH lấy điểm hệ số 3)
	
	

2

	
	70
	Kiểm tra cuối kì II (tt)
(Bằng hình thức TH lấy điểm hệ số 3)
	
	



         Xét duyệt của tổ chuyên môn                                     Người lập                                                                                                                            
                                                              

                                                                                    Nguyễn Thị Thanh Bình                                                    

           Xét duyệt của BGH  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	TRUNG TÂM GDNN – GDTX BA BÌ
TRƯỜNG THCS TẢN HỒNG
TỔ: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
	  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------------------


                                                                Tản Hồng, ngày 03  tháng  9  năm 2022
KẾ HOẠCH DẠY NGHỀ NĂM HỌC 2022 – 2023 
LỚP 8A
Cả năm: mỗi tuần 2 tiết x 35 tuần = 70 tiết.
Học kì I: 35 tiết/17 tuần thực học .
Học kì II: 35 tiết/18 tuần thực học.

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
 - Họ và tên: LÊ THỊ HẰNG.
 - Ngày tháng năm sinh: 05/01/1988.
 - Tổ: KHTN
 - Chức vụ: Giáo viên.
* Nhiệm vụ được phân công: Giảng dạy bộ môn Nghề làm vườn lớp 8A
II. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CỤ THỂ. 
	Tuần
	Tiết
	Nội dung
	Lí thuyết
	Thực hành

	HỌC KÌ I

	1
	1
	Mở đầu: Giới thiệu nghề làm vườn
	
3
	

	
	2
	Mở đầu: Giới thiệu nghề làm vườn  (tt)
	
	

	2
	3
	Mở đầu: Giới thiệu nghề làm vườn (tt)
	
	

	
	
4
	Chương I: Thiết kế quy hoạch vườn
Nguyên tắc thiết kế quy hoạch vườn
	

3
	

	3
	5
	Nguyên tắc thiết kế quy hoạch vườn (tt)
	
	

	
	6
	Nguyên tắc thiết kế quy hoạch vườn (tt)
	
	

	4
	7
	Thực hành: Thiết kế quy hoạch vườn
	
	

4

	
	8
	Thực hành: Thiết kế quy hoạch vườn (tt)
	
	

	5
	9
	Thực hành: Thiết kế quy hoạch vườn (tt)
	
	

	
	10
	Thực hành: Thiết kế quy hoạch vườn (tt)
	
	

	6
	11
	Cải tạo vườn
	2
	

	
	12
	Cải tạo vườn (tt)
	
	

	7
	13
	Kiểm tra giữa kì 45 phút 
	1
	

	
	14
	Thực hành: Cải tạo vườn
	
	

5


	8
	15
	Thực hành: Cải tạo vườn (tt)
	
	

	
	16
	Thực hành: Cải tạo vườn (tt)
	
	

	9
	17
	Thực hành: Cải tạo vườn (tt)
	
	

	
	18
	Thực hành: Cải tạo vườn (tt)
	
	

	10
	
19
	Chương II: Kỹ thuật trồng cây trong vườn
Kĩ thuật giâm cành
	
1
	

	
	20
	Thực hành: Kĩ thuật giâm cành
	
	
4


	11
	21
	Thực hành: Kĩ thuật giâm cành (tt)
	
	

	
	22
	Thực hành: Kĩ thuật giâm cành (tt)
	
	

	12
	23
	Thực hành: Kĩ thuật giâm cành (tt)
	
	

	
	24
	Kĩ thuật chiết cành
	1
	

	13
	25
	Thực hành: Kĩ thuật chiết cành
	
	

4

	
	26
	Thực hành: Kĩ thuật chiết cành (tt)
	
	

	14
	27
	Thực hành: Kĩ thuật chiết cành (tt)
	
	

	
	28
	Thực hành: Kĩ thuật chiết cành (tt)
	
	

	15
	29
	Kĩ thuật ghép mắt
	1
	

	
	30
	Thực hành: Kĩ thuật ghép mắt
	
	

4

	16
	31
	Thực hành: Kĩ thuật ghép mắt (tt)
	
	

	
	32
	Thực hành: Kĩ thuật ghép mắt (tt)
	
	

	

17

	33
	Thực hành: Kĩ thuật ghép mắt (tt)
	
	

	
	34
	Kiểm tra cuối kì I
(Bằng hình thức TH lấy điểm hệ số 3)
	
	

2

	
	35
	Kiểm tra cuối kì I (tt)
(Bằng hình thức TH lấy điểm hệ số 3)
	
	

	HỌC KÌ II

	19
	36
	Tiếp chương II:
Kĩ thuật trồng cây ăn quả
	1
	

	
	37, 38
	Thực hành: Kĩ thuật trồng cây ăn quả
	
	
5

	20
	39
	Thực hành: Kĩ thuật trồng cây ăn quả (tt)
	
	

	
	40
	Thực hành: Kĩ thuật trồng cây ăn quả (tt)
	
	

	21
	41
	Thực hành: Kĩ thuật trồng cây ăn quả (tt)
	
	

	
	42
	Kĩ thuật trồng rau
	1
	

	22
	43
	Thực hành: Kĩ thuật trồng rau
	
	

5

	
	44
	Thực hành: Kĩ thuật trồng rau (tt)
	
	

	23
	45
	Thực hành: Kĩ thuật trồng rau (tt)
	
	

	
	46
	Thực hành: Kĩ thuật trồng rau (tt)
	
	

	24
	47
	Thực hành: Kĩ thuật trồng rau (tt)
	
	

	
	48
	Kĩ thuật trồng hoa
	2
	

	25
	49
	Kĩ thuật trồng hoa (tt)
	
	

	
	50
	Kiểm tra giữa kì 45 phút
	1
	

	26
	51
	Thực hành: Kĩ thuật trồng hoa
	
	

4

	
	52
	Thực hành: Kĩ thuật trồng hoa (tt)
	
	

	27
	53
	Thực hành: Kĩ thuật trồng hoa (tt)
	
	

	
	54
	Thực hành: Kĩ thuật trồng hoa (tt)
	
	

	28
	55
	Làm đất và cải tạo đất
	1
	

	
	56
	Thực hành: Làm đất và cải tạo đất
	
	

4

	29
	57
	Thực hành: Làm đất và cải tạo đất (tt)
	
	

	
	58
	Thực hành: Làm đất và cải tạo đất (tt)
	
	

	30
	59
	Thực hành: Làm đất và cải tạo đất (tt)
	
	

	
	60
	Trồng và chăm sóc cây trong vườn
	2
	

	31
	61
	Trồng và chăm sóc cây trong vườn (tt)
	
	

	
	62
	TH: Trồng và chăm sóc cây trong vườn
	
	

4

	32
	63
	TH: Trồng và chăm sóc cây trong vườn(tt)
	
	

	
	64
	TH: Trồng và chăm sóc cây trong vườn(tt)
	
	

	33
	65
	TH: Trồng và chăm sóc cây trong vườn(tt)
	
	

	
	66
	Ôn tập
	1
	

	34
	67
	Thực hành: Ôn tập
	
	2

	
	68
	Thực hành: Ôn tập (tt)
	
	

	35
	69
	Kiểm tra cuối kì II
(Bằng hình thức TH lấy điểm hệ số 3)
	
	

2

	
	70
	Kiểm tra cuối kì II (tt)
(Bằng hình thức TH lấy điểm hệ số 3)
	
	



         Xét duyệt của tổ chuyên môn                                     Người lập                                                                                                                            
                                                              

                                                                                              Lê Thị Hằng                                                    

           Xét duyệt của BGH  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	TRUNG TÂM GDNN – GDTX BA BÌ
TRƯỜNG THCS TẢN HỒNG
TỔ: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
	  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------------------


                                                                Tản Hồng, ngày 01  tháng  9  năm 2021
KẾ HOẠCH DẠY NGHỀ NĂM HỌC 2021 – 2022 
LỚP 8E
Cả năm: mỗi tuần 2 tiết x 35 tuần = 70 tiết.
Học kì I: 35 tiết/17 tuần thực học .
Học kì II: 35 tiết/18 tuần thực học.

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
 - Họ và tên: NGUYỄN THỊ LAN ANH.
 - Ngày tháng năm sinh: 06/04/1995.
 - Tổ: KHTN
 - Chức vụ: Giáo viên.
* Nhiệm vụ được phân công: Giảng dạy bộ môn Nghề làm vườn lớp 8
II. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CỤ THỂ. 
	Tuần
	Tiết
	Nội dung
	Lí thuyết
	Thực hành

	HỌC KÌ I

	1
	1
	Mở đầu: Giới thiệu nghề làm vườn
	
3
	

	
	2
	Mở đầu: Giới thiệu nghề làm vườn  (tt)
	
	

	2
	3
	Mở đầu: Giới thiệu nghề làm vườn (tt)
	
	

	
	
4
	Chương I: Thiết kế quy hoạch vườn
Nguyên tắc thiết kế quy hoạch vườn
	

3
	

	3
	5
	Nguyên tắc thiết kế quy hoạch vườn (tt)
	
	

	
	6
	Nguyên tắc thiết kế quy hoạch vườn (tt)
	
	

	4
	7
	Thực hành: Thiết kế quy hoạch vườn
	
	

4

	
	8
	Thực hành: Thiết kế quy hoạch vườn (tt)
	
	

	5
	9
	Thực hành: Thiết kế quy hoạch vườn (tt)
	
	

	
	10
	Thực hành: Thiết kế quy hoạch vườn (tt)
	
	

	6
	11
	Cải tạo vườn
	2
	

	
	12
	Cải tạo vườn (tt)
	
	

	7
	13
	Kiểm tra giữa kì 45 phút 
	1
	

	
	14
	Thực hành: Cải tạo vườn
	
	

5


	8
	15
	Thực hành: Cải tạo vườn (tt)
	
	

	
	16
	Thực hành: Cải tạo vườn (tt)
	
	

	9
	17
	Thực hành: Cải tạo vườn (tt)
	
	

	
	18
	Thực hành: Cải tạo vườn (tt)
	
	

	10
	
19
	Chương II: Kỹ thuật trồng cây trong vườn
Kĩ thuật giâm cành
	
1
	

	
	20
	Thực hành: Kĩ thuật giâm cành
	
	
4


	11
	21
	Thực hành: Kĩ thuật giâm cành (tt)
	
	

	
	22
	Thực hành: Kĩ thuật giâm cành (tt)
	
	

	12
	23
	Thực hành: Kĩ thuật giâm cành (tt)
	
	

	
	24
	Kĩ thuật chiết cành
	1
	

	13
	25
	Thực hành: Kĩ thuật chiết cành
	
	

4

	
	26
	Thực hành: Kĩ thuật chiết cành (tt)
	
	

	14
	27
	Thực hành: Kĩ thuật chiết cành (tt)
	
	

	
	28
	Thực hành: Kĩ thuật chiết cành (tt)
	
	

	15
	29
	Kĩ thuật ghép mắt
	1
	

	
	30
	Thực hành: Kĩ thuật ghép mắt
	
	

4

	16
	31
	Thực hành: Kĩ thuật ghép mắt (tt)
	
	

	
	32
	Thực hành: Kĩ thuật ghép mắt (tt)
	
	

	

17

	33
	Thực hành: Kĩ thuật ghép mắt (tt)
	
	

	
	34
	Kiểm tra cuối kì I
(Bằng hình thức TH lấy điểm hệ số 3)
	
	

2

	
	35
	Kiểm tra cuối kì I (tt)
(Bằng hình thức TH lấy điểm hệ số 3)
	
	

	HỌC KÌ II

	19
	36
	Tiếp chương II:
Kĩ thuật trồng cây ăn quả
	1
	

	
	37, 38
	Thực hành: Kĩ thuật trồng cây ăn quả
	
	
5

	20
	39
	Thực hành: Kĩ thuật trồng cây ăn quả (tt)
	
	

	
	40
	Thực hành: Kĩ thuật trồng cây ăn quả (tt)
	
	

	21
	41
	Thực hành: Kĩ thuật trồng cây ăn quả (tt)
	
	

	
	42
	Kĩ thuật trồng rau
	1
	

	22
	43
	Thực hành: Kĩ thuật trồng rau
	
	

5

	
	44
	Thực hành: Kĩ thuật trồng rau (tt)
	
	

	23
	45
	Thực hành: Kĩ thuật trồng rau (tt)
	
	

	
	46
	Thực hành: Kĩ thuật trồng rau (tt)
	
	

	24
	47
	Thực hành: Kĩ thuật trồng rau (tt)
	
	

	
	48
	Kĩ thuật trồng hoa
	2
	

	25
	49
	Kĩ thuật trồng hoa (tt)
	
	

	
	50
	Kiểm tra giữa kì 45 phút
	1
	

	26
	51
	Thực hành: Kĩ thuật trồng hoa
	
	

4

	
	52
	Thực hành: Kĩ thuật trồng hoa (tt)
	
	

	27
	53
	Thực hành: Kĩ thuật trồng hoa (tt)
	
	

	
	54
	Thực hành: Kĩ thuật trồng hoa (tt)
	
	

	28
	55
	Làm đất và cải tạo đất
	1
	

	
	56
	Thực hành: Làm đất và cải tạo đất
	
	

4

	29
	57
	Thực hành: Làm đất và cải tạo đất (tt)
	
	

	
	58
	Thực hành: Làm đất và cải tạo đất (tt)
	
	

	30
	59
	Thực hành: Làm đất và cải tạo đất (tt)
	
	

	
	60
	Trồng và chăm sóc cây trong vườn
	2
	

	31
	61
	Trồng và chăm sóc cây trong vườn (tt)
	
	

	
	62
	TH: Trồng và chăm sóc cây trong vườn
	
	

4

	32
	63
	TH: Trồng và chăm sóc cây trong vườn(tt)
	
	

	
	64
	TH: Trồng và chăm sóc cây trong vườn(tt)
	
	

	33
	65
	TH: Trồng và chăm sóc cây trong vườn(tt)
	
	

	
	66
	Ôn tập
	1
	

	34
	67
	Thực hành: Ôn tập
	
	2

	
	68
	Thực hành: Ôn tập (tt)
	
	

	35
	69
	Kiểm tra cuối kì II
(Bằng hình thức TH lấy điểm hệ số 3)
	
	

2

	
	70
	Kiểm tra cuối kì II (tt)
(Bằng hình thức TH lấy điểm hệ số 3)
	
	



         Xét duyệt của tổ chuyên môn                                     Người lập                                                                                                                            
                                                              

                                                                                     Nguyễn Thị Lan Anh                                                    

           Xét duyệt của BGH  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                           
